
 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TPHCM 

 KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC 

BỘ MÔN KỸ THUẬT QUÁ TRÌNH & THIẾT BỊ  

Mã hóa: HS/7.5.1c/01/VPHT 
Ban hành lần: 01 
Hiệu lực từ ngày:  01/03/2012 
Trang/ tổng số trang: 1/4 

 
Tp.HCM 10/01/2024 

BIÊN BẢN HỌP THỐNG NHẤT CHUYÊN MÔN  

          Môn học: THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ VÀ NHÀ MÁY THỰC PHẨM 

Thời gian: ​ 13h00’ ngày 10/10/2024 
Địa điểm: ​ Văn phòng khoa CNTP 
Chủ trì: ​ Bùi Tấn Nghĩa 
Thành phần  CBGD: (1) Huỳnh Bảo Long (2) Trần Lưu Dũng 
                                 Nội dung: Thống nhất đề cương môn học, nội dung giảng dạy, phương 
pháp đánh giá môn học Thiết Kế Công Nghệ và Nhà Máy Thực Phẩm 
1. Đề cương môn học  

- Giảng dạy theo đề cương ban hành năm 2022 phân bố thời gian các chương trong học 

phần như sau: 

STT 
[1] 

Tên chương/bài 
[2] 

Chuẩn đầu ra của học phần 
[3] 

Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4] 

Tổng Lý thuyết TN/TH Tự học 

1.​  

Các khái niệm cơ 
bản về thiết kế 
nhà máy
​  

CLO1.1; CLO1.2; 
CLO3.1; CLO3.2;CLO3.3; 

CLO4.1; CLO4.2; 9 3 0 6 

2.​  Lập luận kinh tế 
kỹ thuật 

CLO1.1; CLO1.2;CLO1.3; 
CLO3.1; CLO3.2;CLO3.3; 

CLO4.1; CLO4.2; 
9 3 0 6 

3.​  
Chọn địa điểm 
xây dựng nhà 
máy 

CLO2.1; CLO2.2; 
CLO3.1; CLO3.2;CLO3.3; 

CLO4.1; CLO4.2; 
9 3 0 6 

4.​  Thiết lập mặt 
bằng nhà máy 

CLO1.1; CLO1.2;CLO1.3; 
CLO2.1; CLO2.2; CLO2.3; 
CLO3.1; CLO3.2;CLO3.3; 

CLO4.1; CLO4.2; 

9 3 0 6 

5.​  Thiết kế quy trình 
công nghệ 

CLO1.1; CLO1.2;CLO1.3; 
CLO2.1; CLO2.2; CLO2.3; 
CLO3.1; CLO3.2;CLO3.3; 

CLO4.1; CLO4.2; 

18 6 0 12 

6.​  
Tính toán thiết kế 
phân xưởng sản 
xuất 

CLO1.1; CLO1.2;CLO1.3; 
CLO2.1; CLO2.2; CLO2.3; 
CLO3.1; CLO3.2;CLO3.3; 

CLO4.1; CLO4.2; 

18 6 0 12 

7.​  

Thiết kế cơ bản 
về xây dựng, 
điện, đường ống, 
tính kinh tế 

CLO1.1; CLO1.2;CLO1.3; 
CLO2.1; CLO2.2; CLO2.3; 
CLO3.1; CLO3.2;CLO3.3; 

CLO4.1; CLO4.2; 

9 3 0 6 
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STT 
[1] 

Tên chương/bài 
[2] 

Chuẩn đầu ra của học phần 
[3] 

Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4] 

Tổng Lý thuyết TN/TH Tự học 

8.​  Trình bày bản 
thuyết trình 

CLO1.1; CLO1.2;CLO1.3; 
CLO2.1; CLO2.2; CLO2.3; 
CLO3.1; CLO3.2;CLO3.3; 

CLO4.1; CLO4.2; 

9 3 0 6 

Tổng 90 30 0 60 

 

2. Thống nhất nội dung giảng dạy 

 

TT Tên chương 
Nội dung dạy 
theo đề cương 

Nội dung tự đọc 
Nội dung thi 

theo đề cương 

1 
Các khái niệm cơ 
bản về thiết kế nhà 
máy 

1.1;1.2;1.3;1.4;1.5;1.6 Tiêu chuẩn thiết 
kế nhà máy 

1.1;1.2;1.3;1.4; 
1.5;1.6 

2 
Lập luận kinh tế 
kỹ thuật 

2.1;2.2;2.3;2.4;2.5;2.6;2.7; 
2.8; 2.9; 2.10 Lập luận kinh tế kỹ 

thuật 

2.1;2.2;2.3;  
2.4;2.5;2.6;2.7; 
2.8; 2.9; 2.10 

3 
Chọn địa điểm xây 
dựng nhà máy 

 3.1; 3.2 Chọn địa điểm xây 
dựng nhà máy 

3.1;3.2 
 

4 
Thiết lập mặt bằng 
nhà máy 

4.1;4.2;4.3;4.4;4.5;4.6 Thiết lập mặt bằng 
nhà máy 

4.1;4.2;4.3; 
4.4;4.5;4.6 

5 
Thiết kế quy trình 
công nghệ 

5.1;5.2;5.3;5.4;5.5;5.6;5.7;5.8 Thiết kế sơ đồ 
khối công nghệ 

5.1;5.2;5.3;5.4; 
5.5;5.6;5.7;5.8 

6 
Tính toán thiết kế 
phân xưởng sản 
xuất 

6.1;6.2;6.3;6.4 Thiết kế phân 
xưởng sản xuất 

6.1;6.2;6.3; 
6.4 

7 
Thiết kế cơ bản về 
xây dựng, điện, 
đường ống, tính 
kinh tế 

7.1;7.2;7.3;7.4 

Tính kinh tế 
7.1;7.2;7.3; 
7.4 

8 
Trình bày bản 
thuyết trình 

8.1;8.2;8.3;8.4 Bài tập bản thuyết 
trình công nghệ 

8.1;8.2;8.3; 
8.4 

3.Hình thức đánh giá 

−​ Thang điểm đánh giá: 10/10 

−​ Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau: 



 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TPHCM 

 KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC 

BỘ MÔN KỸ THUẬT QUÁ TRÌNH & THIẾT BỊ  

Mã hóa: HS/7.5.1c/01/VPHT 
Ban hành lần: 01 
Hiệu lực từ ngày:  01/03/2012 
Trang/ tổng số trang: 3/4 

 
Nội dung đánh giá 

[1] 
Thời điểm 

[2] 
Chuẩn đầu ra  

[3] 
Tỉ lệ (%) 

[4] 
Rubric  

[5] 

QUÁ TRÌNH 30  

Chuyên cần Suốt quá 
trình học CLO3.1                5  

Bài tập cá nhân: Bài tập về 
trình bày các bước lựa chọn 
địa điểm xây dựng, thiết kế 
mặt bằng nhà máy sản xuất 
dầu thực vật tinh luyện 

Khi học 
chương 

3,4,5 

CLO1.1; CLO1.2;CLO1.3; 
CLO2.1; CLO2.2;CLO2.3; 

 CLO3.2; 
 

5  

Kiểm tra: Bài tập cho chương 
2 đến chương 7 

Sau khi kết 
thúc 

chương 7 

CLO1.1; CLO1.2;CLO1.3; 
CLO2.1; CLO2.2;CLO2.3; 

 CLO3.2; 
 

20 

Theo 
thang 

điểm đề 
kiểm tra 

THI CUỐI KỲ/ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ: Thi cuối kỳ      70  

Nội dung bao quát tất cả các 
chương của học phần 

Sau khi kết 
thúc học 

phần 

CLO1.1, CLO1.2, 
CLO2.1 70 

Theo 
thang 

điểm của 
đề thi 

 
Cuộc họp kết thúc lúc 14h00 cùng ngày. 
 
​        Chủ Trì                  ​ Cán bộ giảng dạy 
 

 
             Bùi Tấn Nghĩa                                                                Huỳnh Bảo Long             
​ ​  
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